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   (Đề thi gồm 01 trang)
	         ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI 

                      NĂM HỌC: 2022 - 2023
Môn: Ngữ văn 6
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)




I. ĐỌC HIỂU (6.0 đ)

  Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi

Đưa con đến lớp mỗi ngày
Như con mẹ cũng "thưa thầy", "chào cô"
Chiều qua bố đón tình cờ
Con nghe bố cũng "chào cô", "thưa thầy"...

Cả nhà đi học, vui thay!
Hèn chi điểm xấu, buồn lây cả nhà
Hèn chi mười điểm hôm qua
Nhà mình như thể được... ba điểm mười.

                                                                      (“Cả nhà đi học”, Cao Xuân Sơn)
Câu 1 (1,0 điểm): Nêu phương thức biểu đạt của bài thơ?

Câu 2 (1,0 điểm): Em bé trong bài thơ reo lên: “Cả nhà đi học, vui thay!” vì phát hiện ra điều gì?

Câu 3 (2,0 điểm): Hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ có trong hai câu thơ thơ.

Đưa con đến lớp mỗi ngày
Như con mẹ cũng "thưa thầy", "chào cô"
Câu 4 (2,0 điểm): Qua khổ thơ thứ hai trong bài thơ trên, em cảm nhận được niềm vui đi học của cả nhà như thế nào?

II. TẬP LÀM VĂN (14.0 đ)
Câu 1 (4.0 đ) 

          Suy nghĩ của em về câu chuyện sau:

Một chú Lừa sau khi nghe Dế hát liền ngỏ ý muốn theo Dế học hát. Nghe vậy, Dế hỏi:

- Muốn học hát cũng được, nhưng mỗi ngày anh chỉ được uống vài giọt sương thôi!

Thế là chú Lừa làm theo lời Dế, mỗi ngày chỉ uống vài giọt sương. Thế rồi chỉ mấy hôm sau, chú Lừa chết vì đói khát.
                                                    ( Trích trong Hạt giống tâm hồn)
Câu 2 (10 đ)  

       Một buổi sáng, em đến trường sớm để tưới nước cho bồn hoa trước lớp. Một cây hoa đang ủ rũ vì bị ai đó vặt lá, bẻ cành, làm rụng hết cánh hoa. Em nghe như nó thủ thỉ kể về chuyện đó. 

       Hãy kể lại câu chuyện buồn của cây hoa.

                                                    ……HẾT…..
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU 

	Câu 1: Phương thức biểu đạt của bài thơ: Biểu cảm

Câu 2:

Mỗi lần gặp thầy, gặp cô giáo của con, bố mẹ đều “ Chào cô, thưa thầy” thành tâm, kính trọng.

- Nét đẹp đã trở thành bình thường đó, bỗng trở thành quan trọng bởi theo trí óc non nớt của em bé, em  nghĩ rằng cả nhà mình cũng đang đi học.

Câu 3:
– Biện pháp tu từ so sánh:  Như con mẹ cũng “thưa thầy”, “chào cô”
⇒Tác dụng: 
+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm  cho câu thơ.
+ Diễn tả sự thành tâm, kính trọng của bố, mẹ mỗi lần gặp thầy, gặp cô giáo của con. 

+ Đó cũng là thắc mắc âm thầm thú vị của em bé cho thấy cái nhìn tinh tế. tình yêu mến của tác giả đối với tuổi thơ.
Câu 4:

- Niềm vui đi học: Khi cả nhà đều đi học, đều là học trò của các thầy giáo, cô giáo thì ai cũng được chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong học tập.

- Khi bị “ điểm xấu” thì “buồn lây cả nhà”, khi được “ điểm mười” thì niềm vui lại được nhân lên. Kết quả học tập tốt đã thật sự làm cho cả nhà vui sướng và hạnh phúc.
* Lưu ý: Giáo viên tùy cách diễn đạt của học sinh để cho điểm.
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	II. TẬP LÀM VĂN 
 Câu 1
(4 điểm)
	Yêu cầu:

1.Về kĩ năng: (0.5 điểm )
-  Viết đúng thể thức của một đoạn văn ngắn, đúng kiểu bài nghị luận xã hội.

-  Bài viết có kết cấu lập luận chặt chẽ. Bố cục rõ ràng, cân đối, diễn đạt trôi chảy, liên hệ bản thân. Trình bày sạch đẹp, ít sai lỗi về câu, từ, chính tả, diễn đạt.
2.Về nội dung: (3.5 điểm )

- Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần làm rõ được yêu cầu sau:

* Ý nghĩa câu chuyện: 
 Đây là một câu chuyện thông qua hai con vật là chú Lừa và Dê cho chúng ta bài học không nên đua đòi học theo những điều không thuộc sở trường và khả năng của mình. Nếu ai cũng vì hứng thú nhất thời mà làm những điều mình hoàn toàn không có khả năng thì hẳn kết quả cũng chỉ như chú Lừa mà thôi- phải đánh đổi cả tính mạng của mình.

* Bình luận rút ra bài học về cách sống: 
+ Nên làm theo những gì thuộc về khả năng của mình.

+ Đừng làm theo người khác khi mình không có khả năng sở trường về lĩnh vực ấy sẽ chuốc lấy thất bại thảm hại.

- Xác định thái độ của bản thân: 
+ Không đồng tình với cách sống đua đòi, học và làm theo người khác thì phải suy xét kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, luôn biết khả năng của mình.

+ Phê phán cách sống đua đòi, bắt chước.

+ Liên hệ
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	Câu 2
(10

điểm)
	1, Yêu cầu chung: 
· Đề bài yêu cầu học sinh kể chuyện tưởng tượng.
· Đề mở, người kể tự xác định nội dung. Dù chọn nội dung nào thì câu chuyện cũng phải có một ý nghĩa nhất định Học sinh có thể chọn cách kể chuyện ở ngôi thứ nhất hoặc kể ở ngôi thứ ba…
2, Yêu cầu cụ thể:  

* Nội dung ( 8đ):
a, Mở bài: Giới thiệu nhân vật, tình huống truyện.

b, Thân bài:
- Cây hoa tự giới thiệu về bản thân: đẹp, hoàn hảo, đang khoe sắc, toả hương làm đẹp cho ngôi trường, được nhiều bạn học sinh chú ý, khen ngợi. Nó cảm thấy hãnh diện, tự hào.

- Cây hoa kể chuyện bị bẻ cành, vặt lá, bị làm rụng hết cánh hoa

- Cây hoa đau đớn, xót xa khi mình bị tổn thương và cảm thấy rất buồn trước hành vi phá hoại môi trường, huỷ hoại cây xanh.

- Lời nhắc nhở và mong muốn của cây với học sinh nói riêng và con người nói chung

c, Kết bài: Suy nghĩ của người kể và lời nhắn gửi tới mọi người.

* Hình thức: ( 2 đ)

· Không mắc lỗi từ và câu.

· Văn viết biểu cảm.

· Có sự sáng tạo trong cách kể chuyện

(Lưu ý: Trên đây là những gợi ý, trong bài làm, học sinh có thể trình bày gộp các ý hoặc kết hợp giữa miêu tả các nhân vật với kể chuyện và có cách kể sáng tạo hơn – giáo viên cần khuyến khích sự sáng tạo và cách trình bày khác của học sinh).
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